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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Thương mại Hải Yến

Đại diện: 

Nguyễn Thị Hải Yến
	Số 2A, tổ dân cư Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0919.123.555
	Chuyên cung cấp bánh chưng xanh Hải Yến. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	2
	HTX Tâm An

Đại diện: 

Nguyễn Thị Thu
	Thôn Khánh Vân, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0975.752.347
	Chuyên cung cấp bột rau, củ, quả sấy lạnh GIHO. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Quyết

Đại diện: 
Nguyễn Văn Quyết
	Thôn Áng Phao, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0986.506.123
	Chuyên cung cấp sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Tâm

Đại diện: 

Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Thôn Vĩnh Trung, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0943.856.947
	Chuyên cung cấp các sản phẩm mỹ nghệ trang trí từ đồng như tranh tứ quý, lọ hoa tứ quý... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Chúc Sơn

Đại diện: 

Đào Xuân Minh
	Tổ dân phố Đông Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0915.503.268


	Chuyên cung cấp các loại rau sạch như rau muống, cải ngọt, rau ngót, bắp cải...

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Hợp tác xã Đô Phát

Đại diện:

Bùi Đắc Đô
	Thôn Nhật Tiến, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0982.612.529
	Chuyên cung cấp trứng gà Đô Phát. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Công ty cổ phần sữa con bò vàng Ba Vì

Đại diện: 

Đào Công Trường
	Thôn Cẩm Phương, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0989.055.919
	Chuyên cung cấp sữa chua hiệu con bò vàng, bánh sữa chua hiệu con bò vàng… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Công ty TNHH bò sữa Ba Vì

Đại diện: 

Trịnh Thị Thanh Thủy
	Thôn Tam Mỹ, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0399.664.017
	Chuyên cung cấp sữa chua. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Nông sản an toàn Quốc Oai

Đại diện: Nguyễn Đình Đức


	Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội 

ĐT: 0984.439.486


	Chuyên cung cấp các loại nông sản an toàn, phục vụ địa bàn huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phương Hải

Đại diện: Nguyễn Thị Phương Hải


	Xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0986.269.072


	Chuyên cung cấp các mặt hàng nông sản như miến, lạc, đậu... phục vụ địa bàn huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.



	3
	Hộ kinh doanh giò chả

Đại diện: Nguyễn Thị Nụ


	Xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0854.231.488


	Chuyên cung cấp giò chả, phục vụ địa bàn huyện Thạch Thất và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh thủy sản 

Đại diện: Nguyễn Đăng Hiếu


	Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0978.814.608


	Chuyên cung cấp thủy sản các loại, phục vụ địa bàn huyện Thạch Thất và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ trồng hoa cây cảnh

Đại diện: 

Khuất Văn Tuyên
	Thôn 3, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 

ĐT: 0329.051.799
	Chuyên cung cấp hoa, cây cảnh, phục vụ khu vực huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.



	2
	Hộ sản xuất và kinh doanh đào tết

Đại diện: Nguyễn Văn Mạnh 


	Xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0973.263.893


	Chuyên cung cấp cây và cành đào tết, phục vụ khu vực huyện Đan Phượng và các vùng lân cận.

 

	3
	Hộ kinh doanh cây cảnh  

Đại diện: 
Cấn Tất Tuyên


	Xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0977.682.543


	Chuyên cung cấp cây cảnh, phục vụ khu vực huyện Thạch Thất và các vùng lân cận.



	4
	Hộ kinh doanh cây cảnh 

Đại diện: Nguyễn Thị Dinh


	Xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0917.407.016


	Chuyên cung cấp cây cảnh, phục vụ khu vực huyện Thạch Thất và các vùng lân cận.




NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi

Đại diện:

Phùng Văn Lập
	Xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0374.029.730
	Chuyên cung cấp đà điểu giống, thịt đà điểu thương phẩm, phục vụ khu vực huyện Ba Vì và các vùng lân cận.

	2
	Hộ chăn nuôi 

Đại diện: Nguyễn Văn Dũng


	Thôn 8, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0394.113.369


	Chuyên cung cấp lợn thịt, lợn giống, 
phục vụ địa bàn huyện Đan Phượng và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ chăn nuôi Đại diện: 
Cấn Văn Đại


	Xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0376.608.496

	Chuyên cung cấp trứng gà, phục vụ địa bàn huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ chăn nuôi 

Đại diện: Phùng Văn Lam
	Xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội 

ĐT: 0912.957.768
	Chuyên cung cấp gà giống, phục vụ địa bàn huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần trà Than Uyên
Đại diện:

Vũ Hoàng Mạnh
	Tổ dân phố 15, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
ĐT: 0982.207.676
	Chuyên cung cấp chè shan tuyết. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.

	2
	Cơ sở nấm đông trùng hạ thảo Đào Huy Cương
Đại diện:
Đào Huy Cương
	Tổ 6, phường Quyết Tiến, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu
ĐT: 0984.371.202
	Chuyên cung cấp đông trùng hạ thảo khô Huy Cương. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.

	3
	HTX Thanh Xuân
Đại diện:  

Nguyễn Văn Yên
	Xóm Mới, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
ĐT: 0982.451.019
	Chuyên cung cấp gạo đặc sản Séng cù Than Uyên. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.

	4
	HTX Quyết Tâm
Đại diện:  

Đào Ngọc Sơn
	Xã San Thang, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu
ĐT: 0912.065.518
	Chuyên cung cấp cao atiso. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.


Dự báo











